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     UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

ĐVT: Đồng

TT Cơ quan/ đơn vị Số tiền Ghi chú
01 29/7/2025 TRUNG TÂM TDTT QUỐC PHÒNG 3 3.266.250
02 08/06/2025 BK5 25.203.000
03 04/09/2025 TK5 2.632.500
04 04/09/2025 TRẠM KHACH T20 1.128.750

05 15/12/2025
BQL CÁC KHU KINH TẾ VÀ KCN QUẢNG NAM, TRUNG TÂM 
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG, BQL CỬA KHẨU QUỐC TẾ NAM GIANG

6.731.000

06 19/12/2025 SỞ CÔNG THƯƠNG TP ĐÀ NẴNG 1.710.000
07 22/12/2025 SỞ TƯ PHÁP 2.446.372
08 20/12/2025 SỞ TÀI CHÍNH 8.851.000
09 23/12/2025 SỞ XÂY DỰNG NỘP QUỸ 2025 7.738.000
10 23/12/2025 BQL KHU CNC VÀ CÁC KCN ĐÀ NẴNG 2.650.000
11 23/12/2025 SỞ NGOẠI VỤ ĐÀ NẴNG 6.290.000
12 23/12/2025 QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TP ĐN 162.000
13 23/12/2025 SỞ NỘI VỤ 5.318.200
14 23/12/2025 SỞ Y TẾ 4.450.000
15 24/12/2025 BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN ĐN 5.050.000

DANH SÁCH CÔNG KHAI THU QUỸ PHÒNG CHỐNG TIÊN TAI CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC,  CÁC TỔ 
CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI ĐƯỢC NSNN HỖ TRỢ KINH PHÍ  NỘP TRỰC TIẾP VỀ QUỸ THÀNH PHỐ TÍNH ĐẾN 31/12/2026

( Kèm theo Thông báo số:        /TB-QPCTT ngày   tháng   năm 2026 của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng)
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16 25/12/2025
BQLDA ĐẦU TƯ XD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CN VÀ 
HTKT ĐÀ NẴNG

10.706.000

17 26/12/2025 CTY CP BT VÀ KS BIEN DÔNG PHƯƠNG NLĐ 25.791.807

18 29/12/2025
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TP 
ĐÀ NẴNG

1.484.000

19 29/12/2025 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TPĐÀ NẴNG 954.000

20 29/12/2025
VP UBND THANH PHO DA NANG CHUYEN NOP  NOP PCTT CUA 
CBCC VP (5 NGUOI X 53181 DONG)

256.905

21 29/12/2025
VP UBND THANH PHO DA NANG CHUYEN NOP  NOP PCTT CUA 
CBCC VP (18 NGUOI X 53181 DONG)

957.258

22 29/12/2025
VP UBND THANH PHO DA NANG CHUYEN NOP  NOP PCTT CUA 
CBCC VP (112 NGUOI X 53181 DONG)

5.956.272

23 29/12/2025 DH DUY TAN NOP QUY PCTT NAM 2024 60.162.176
24 29/12/2025 DH DUY TAN NOP QUY PCTT NAM 2025 61.841.163
25 29/12/2025 THANH TRA THANH PHO DN NOP QUY PCTT 2025 7.233.650
26 29/12/2025 SO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG TP DA NANG 4.892.744
27 07/02/2025 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH QUẢNG NAM 180.000
28 12/02/2025 CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM 1.855.000
29 18/02/2025 VIỄN THÔNG QUẢNG NAM 51.818.046

30 19/02/2025
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT "QUẢN LÝ RỪNG 
BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (VFBC)" TỈNH 
QUẢNG NAM

265.000

31 06/03/2025 TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM 972.000
32 05/04/2025 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM 4.104.000

33 01/04/2025
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
QUẢNG NAM

5.420.625
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34 05/05/2025 VĂN PHÒNG TỈNH ỦY QUẢNG NAM 2.499.545
35 05/05/2025 THANH TRA TỈNH QUẢNG NAM 2.128.000
36 01/06/2025 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM 2.915.000
37 01/06/2025 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NAM 848.000

38 04/06/2025
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH 
GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM

3.074.000

39 10/06/2025 ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUẢNG NAM 2.968.000
40 09/06/2025 UBMTTQVN TỈNH QUẢNG NAM 1.166.000
41 05/06/2025 BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ BẢO TÀNG QUẢNG NAM 2.650.000
42 05/06/2025 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NAM 795.000
43 05/06/2025 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NAM 7.473.000

44 03/06/2025 CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH QUẢNG NAM 742.000

45 04/06/2025 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM 5.565.000
46 SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH QUẢNG NAM 1.802.000
47 11/06/2025 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH QUẢNG NAM 689.000
48 10/06/2025 CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM 1.378.000
49 09/06/2025 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM 2.446.826
50 09/06/2025 HQ 18.000.000
51 11/06/2025 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM 159.000
52 12/06/2025 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 500.000
53 03/06/2025 TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 530.000
54 10/06/2025 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI CN QUẢNG NAM 4.435.215

55 10/06/2025
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ PHÚ NINH VÀ VEN BIỂN 
QUẢNG NAM

2.014.000

56 12/06/2025 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐIỆN BÀN 5.035.000
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57 05/06/2025 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ 3.233.000

58 05/06/2025
TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- QUẢNG NAM - CN TỔNG 
CTY DỊCH VỤ VT

7.208.000

59 05/06/2025 BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM 212.000
60 09/06/2025 THANH TRA SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM 1.378.000
61 10/06/2025 TRƯỜNG MẪU GIÁO  ĐIỆN HỒNG 1.484.000

62 06/06/2025
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
QUẢNG NAM

742.000

63 09/06/2025 TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 1.800.000

64 10/06/2025
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP 
QUẢNG NAM

795.000

65 13/06/2025 TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 2.597.000
66 17/06/2025 TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 TỈNH QUẢNG NAM 1.007.000
67 16/06/2025 HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM 371.000
68 17/06/2025 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG- ĐÔNG GIANG 2.100.000
69 16/06/2025 NGÂN HÀNG TNHH INDOVIA CN HỘI AN 2.100.000

70 19/06/2025
ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
RỪNG SỐ 2 TỈNH QUẢNG NAM

689.000

71 19/06/2025 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 3.233.000
72 19/06/2025 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA 2.173.000
73 11/06/2025 BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH QUẢNG NAM 530.000
74 11/06/2025 BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH QUẢNG NAM 3.816.000
75 17/06/2025 HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TIÊN PHƯỚC 1.007.000

76 03/06/2025
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
TỈNH QUẢNG NAM

1.802.000

77 19/06/2025 BỆNH VIỆN MẮT TỈNH QUẢNG NAM 1.908.000
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78 19/06/2025 TỈNH ỦY QUẢNG NAM - BAN TỔ CHỨC 1.537.000
79 20/06/2025 CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM 3.816.000
80 16/06/2025 HỘI CỰU TNXP TỈNH QUẢNG NAM 106.000
81 20/06/2025 CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y QUẢNG NAM 1.166.000

82 23/06/2025
CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NAM - TỔNG CỤC THỐNG KÊ - 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1.537.000

83 23/06/2025 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG NAM 1.000.000

84 25/06/2025
TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG 
TỈNH QUẢNG NAM

1.855.000

85 25/06/2025
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG 
NAM

1.802.000

86 25/06/2025 HỘI NHÀ BÁO QUẢNG NAM 212.000

87 24/06/2025
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT - SỞ TNMT TỈNH QUẢNG 
NAM

1.325.000

88 27/06/2025
NHNN CN TỈNH QUẢNG NAM- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT 
NAM

1.590.000

89 26/06/2025 TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 TỈNH QUẢNG NAM 477.000
90 30/06/2025 TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ QUẢNG NAM 795.000
91 30/06/2025 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CN QN 14.124.047
92 02/07/2025 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG 4.187.000
93 08/07/2025 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU 4.558.000
94 09/07/2025 NGÂN HÀNG VIKKI BANK QUẢNG NAM 11.626.364
95 25/07/2025 L2 16.526.250
96 28/7/205 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG( XÃ THĂNG ĐIỀN ) 4.028.000
97 30/07/2025 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN GÒ NỔI 944.000
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98 25/07/2025
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SÂM NGỌC LINH VÀ DƯỢC LIỆU 
QUẢNG NAM

795.000

99 29/07/2025 TRƯỜNG  PTDTNT THCS VÀ THPT HUYỆN NAM 1.431.000
100 29/07/2025 XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM 1.955.000
101 30/07/2025 TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN 3.710.000
102 31/07/2025 BĐT QUẢNG NAM 24.567.959
103 31/07/2025 BẢO VIỆT NHÂN THỌ QUẢNG NAM 2.600.000
104 01/08/2025 NGÂN HÀNG PUBLIC BANK VN CN QUẢNG NAM 1.703.864
105 26/09/2025 QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NAM 1.484.000
106 19/11/2025 TRƯỜNG CĐ Y TẾ ĐÀ NẴNG 4.929.000

107 26/12/2025
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN TỈNH QUẢNG 
NAM

3.233.000

108 25/11/2025 BAN QL CHỢ NAM PHƯỚC 3.383.000

109 14/07/2025 BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG  NAM 4.770.000

110 23/12/2025 CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG 3.498.000
111 29/12/2025 QUY DAU TU PHAT TRIEN DN DONG GOP QUY PCTT NAM 2025 3.519.000
112 29/12/2025  BV HMDN T/UNG CP NOP QUY PCTT NAM 2025( NLDD) 42.658.424

TỔNG CỘNG 615.924.212
Ghí chú: Không bao gồm các khoản đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai không thực hiện công khai theo quy định


